KIỂM TRA HIĐROCACBON NO + ANKEN + ANKAĐIEN

Câu 1: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .
B. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 2: Sản phẩm trùng hợp propen là
A. [-CH2-CH(CH3)]n-.
B. -n[CH2-CH(CH3)]-.
C. -n(CH2-CH(CH3))-.
D. (-CH2-CH(CH3)-)n.

Câu 3: Dãy các chất đều tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Pent-1-en, isopren, propan.
B. etilen, benzen, but-1-en, propan.

C. propen, buta-1,3-đien, isopren
D. etilen, etan, xiclopentan, butan

Câu 4: anken C4H8 có số đồng phân cấu tạo là : 
A. 04
B. 03.
C. 05.
D. 06.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam một hiđrocacbon X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Tỉ khối hơi của hiđrocacbon X so với hiđro là 15. Công thức phân tử của X là : 
A. C2H4
B. kết quả khác 
C. C2H6
D. C3H6
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon X,Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, khối lượng tăng 2,52 gam và bình 2 đựng Ca(OH)2, khối lượng tăng 4,4 gam. CTPT của X và Y là:

A. C2H6 và C3H8
B. C2H2 và C3H4
C. C3H8 và C4H10
D. C2H4 và C3H6
Câu 7: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,12 và 0,03.
B. 0,05 và 0,1.
C. 0,03 và 0,12.
D. 0,1 và 0,05.

Câu 8: Hợp chất C5H12 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.

Câu 9: Crackinh 17,4 gam butan thu được hỗn hợp X (gồm C4H10; C4H8; C3H6; C2H4, CH4; C2H6 và H2). Đốt cháy hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 80 g
B. 120 g
C. 100 g
D. 60 g

Câu 10: Hợp chất hữu cơ CH3-CH=C(CH3)-CH=CH2   có tên gọi là:

A. 2- metylpent-2-en
B. 3- metylpent-2-en
C. 2-metylbuta-1,3- đien
D. 3-metylpent-1,3- đien

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm C4H10, C2H4, C3H6 thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. a có giá trị là : 
A. 3,0 gam
B. 6,0 gam
C. 4,0 gam
D. 5,0 gam
Câu 12 Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?

A. 2-clo-but-1-en.
B. 2,3- đimetylpent-2-en.
C. 2,3- điclobut-2-en.
D. 2-metylbut-2-en.

Câu 13: Cho 14gam hỗn hợp gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp đi qua dung dịch Br2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 64g Br2. CTPT của 2 anken là. ( Cho Br = 80)

A. C3H6, C4H8
B. C3H6,  C5H10
C. C4H8, C5H10
D. C2H4, C3H6
Câu 14: : Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.
B. CH3CH=CHCH2Br.
C. CH2BrCH2CH=CH2.
D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 15: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.
B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.
D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 16: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X, Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam CO2. CTPT X, Y và khối lượng của X, Y là:

A. 5,6 gam C2H4 và 12,6 gam C3H6.
B. 2,8 gam C2H4 và 16,8 gam C3H6.

C. 12,6 gam C3H6  và 11,2 gam C4H8.
D. 8,6 gam C3H6và 11,2 gam C4H8.

Câu 17: Khi thực hện phản ứng monoclo hóa một ankan ( tỉ lệ mol 1:1) thì chỉ thu 1 sản phẩm thế duy nhất. Tên của ankan đó là:

A. Pentan
B. Butan
C. 2,2- đimetylpropan
D. 2,3- đimetylbutan

Câu 18: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ?

A. (1), (2) và (3).
B. (1) và (2).
C. (3) và (4).
D. (2), (3) và (4).

Câu 19: Đốt cháy hai hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp của nhau ta thu được 6,3 gam nước và 9,68 gam CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon đó là

A. CH4 và C2H6.
B. C​2H6 và C3H8.
C. C2H4 và C3H6.
D. C3H8 và C4H10.

Câu 20: Thực hiện phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 giữa 2-metylbuta-1,3-đien với HBr thì có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm khác nhau?

A. 5
B. 6
C. 3
D. 4

Câu 21: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là: 

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl 
D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3
Câu 22: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II);  CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); 
C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

A. (II), III, (IV), (V).
B. (II), (IV), (V).
C. (III), (IV).
D. (I), (IV), (V).
Câu 23: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 10.

Câu 24: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2                               
B. 3.                        
C. 5.                           
D. 4.

Câu 25:khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là

A. 1-clo-2-metylbutan.
B. 2-clo-2-metylbutan.        C. 2-clo-3-metylbutan.
D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 26: Cho 8,0 gam một ankan X phản ứng hết với clo chiếu sáng, thu được 2 chất hữu cơ Y và Z (dY/H2 < dZ/H2 < 43). Sản phẩm của phản ứng cho đi qua dung dịch AgNO3 dư, thu được 86,1 gam kết tủa. Tỉ lệ mol Y : Z là : 

A. 2 : 3.  
B. 1 : 4.  
C. 3 : 2. 
D. 4 : 1.
Câu 27: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2; 10% CH4; 78% H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng :  

2CH4 → C2H2  +  3H2  (1) ;  CH4 → C  +  2H2         (2) . Giá trị của V là : 

A. 472,64.  
B. 520,18.  
C. 407,27.  
D. 448,00.

Câu 28: Trong phòng thí nghiệm, khí metan được điều chế bằng cách nung nóng hỗn hợp natri axetat với vôi tôi xút. Hình vẽ nào sau đây lắp đúng? 
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A. (3).  
B. (2) và (4).  
C. (1).  
D. (4).

Câu 29: Crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan, thu được hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon. Dẫn toàn bộ X qua bình đựng 400 ml dung dịch brom a mol/l, thấy khí thoát ra khỏi bình có tỉ khối so metan là 1,1875. Giá trị a là : 

A. 0,1M.  
B. 0,175M.  
C. 0,25M.  
D. 0,5M.

Câu 30: Cho 5,1g hỗn hợp X gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5g, đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm một nửa.  Hai anken có công thức phân tử là:

A. C3H6 và C4H8
B. C​2H4 và C3H6
C. C4H8 và C5H10
D. C5H10 và C6H12
HẾT
